Biểu số 03.G
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
<KỲ BÁO CÁO – QUÝ … NĂM X > 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2026/TT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Năm X-1
	Năm X
	Ghi chú

	
	
	
	Kế hoạch năm 
X-1
	Thực hiện
kỳ Quý … năm X-1
	Thực hiện
năm 
X-1
	So sánh TH năm/ KH năm (%)
	Kế hoạch 
năm X
	Thực hiện
kỳ Quý … năm X (*)
	So sánh TH Quý/ KH năm X (%)
	So sánh TH Quý với cùng kỳ năm X-1 (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7) = 
(6)/(4)
	(8)
	(9)
	(10) = 
(9)/(8)
	(11) = 
(9)/(5)
	

	I
	Công ty mẹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sản lượng chủ yếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng Doanh thu
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nộp ngân sách nhà nước
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Hoạt động đầu tư (*) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng vốn đầu tư 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Hợp nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng Doanh thu
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
- Cột (9): Số liệu thực hiện hoặc ước thực hiện tại thời điểm báo cáo.
- Cột (5), (6), (9) đối với tình hình thực hiện tổng vốn đầu tư: theo Giá trị khối lượng thực hiện (tương ứng với khối lượng đã nghiệm thu hoặc đã xác nhận để giải ngân) hoặc theo Giá trị giải ngân thực tế.
- (*) Đối với hoạt động đầu tư, doanh nghiệp thuyết minh, báo cáo kèm theo các nội dung: việc thực hiện kế hoạch đầu tư/ các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, khoản đầu tư có giá trị tương đương với mức vốn đầu tư dự án nhóm B trở lên theo quy định của Luật Đầu tư công. 
-  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: báo cáo theo mục I.



II. TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	STT
	Ngày ban hành
	Số Nghị quyết, Quyết định
	Cấp có thẩm quyền ban hành
	Nội dung
	Tình hình triển khai thực hiện
	Ghi chú

	I. Nghị quyết
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II. Quyết định
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành.
III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NỘI BỘ 
Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát nội bộ của doanh nghiệp theo đề cương sau:
A. Căn cứ, nguyên tắc và mục tiêu giám sát
1. Căn cứ thực hiện
- Điều lệ, quy chế, quy trình nội bộ của doanh nghiệp
- Kế hoạch giám sát nội bộ định kỳ [Tháng/Quý/Năm/…] đã được thông qua/ phê duyệt 
2. Nguyên tắc thực hiện
3. Mục tiêu giám sát
B. Kết quả giám sát nội bộ
1. Việc ban hành văn bản tổ chức thực hiện liên quan đến công tác giám sát nội bộ
2. Việc đảm bảo các mục tiêu giám sát nội bộ
3. Tình hình thực hiện công tác giám sát nội bộ
- Đánh giá chung về tình hình thực hiện
- Kết quả giám sát nội bộ (theo các nội dung đã thực tế triển khai trong kỳ báo cáo)
C. Tổng hợp vấn đề tồn tại, ảnh hưởng đến doanh nghiệp 
- Nội dung vấn đề tồn tại, ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo kết quả giám sát nội bộ
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng, nguyên nhân phát sinh, kết quả xử lý (nếu có).
D. Giải pháp, biện pháp
1. Giải pháp, biện pháp ngăn chặn, khắc phục
2. Giải ngăn, biện pháp đối với nguy cơ mất an toàn về quản lý vốn, tài sản doanh nghiệp
3. Giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Ghi chú: Nội dung báo cáo theo thực tế phát sinh trong kỳ báo cáo.
IV. CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH KHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
Báo cáo theo nội dung quy định tại điểm b khoản 8 Điều 39 Nghị định số 365/2025/NĐ-CP.

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký)
	...... ngày... tháng.....năm....
(TỔNG) GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)



